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DANH SÁCH 
Tập huấn viên cấp huyện và Hòa giải viên ở cơ sở 

 trên địa bàn huyện Tân Châu
(Kèm theo Công văn số           /PTP ngày 25/4/2023 của Phòng Tư pháp)

	A. Tập huấn viên cấp huyện

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị
	Ghi chú

	1
	Lý Minh Hùng
	Hội Luật gia huyện
	

	B. Hòa giải viên ở cơ sở

	I. Xã Tân Đông

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Cường
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	2
	Lâm Văn Tỷ
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	3
	Nguyễn Thị Kim Hương
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	4
	Châu Minh Dự
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	5
	Lê Thanh Nguyên
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	6
	Phùng  Văn Kết
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	7
	Phạm Văn Trung
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	8
	Trần Thị Qúi
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	9
	Nguyễn Phước Dự
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	10
	Trần Văn Lành
	Tổ hòa giải ấp Đông Tiến
	

	11
	Nguyễn Sỹ Khoan
	Tổ hòa giải ấp Đông Lợi
	

	12
	Phạm Tấn Thành
	Tổ hòa giải ấp Đông Lợi
	

	13
	Lê Thành Nhân
	Tổ hòa giải ấp Đông Lợi
	

	14
	Nguyễn Văn Cách
	Tổ hòa giải ấp Đông Lợi
	

	15
	Nguyễn Văn Đô
	Tổ hòa giải ấp Đông Lợi
	

	16
	Huỳnh Thanh Sơn
	Tổ hòa giải ấp Đông Lợi
	

	17
	Lê Thị Hòa
	Tổ hòa giải ấp Đông Lợi
	

	18
	Ngô Đức Đồng
	Tổ hòa giải ấp Đông Hiệp
	

	19
	Trần Văn Dân
	Tổ hòa giải ấp Đông Hiệp
	

	20
	Đặng Thị Trúc Linh
	Tổ hòa giải ấp Đông Hiệp
	

	21
	Nguyễn Văn Liêm
	Tổ hòa giải ấp Đông Hiệp
	

	22
	Nguyễn Thị Thiện
	Tổ hòa giải ấp Đông Hiệp
	

	23
	Phạm Minh Thành
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	24
	Phạm Minh Cảnh
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	25
	Lưu Thị Phượng
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	26
	Trần Công Hưởng
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	27
	Nguyễn Trung Dũng
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	28
	Nguyễn Kim Chung
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	29
	Phạm Văn Na
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	30
	Lê Văn Hải
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	31
	Lê Minh Tâm
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	32
	Phan Văn Giáo
	Tổ hòa giải ấp Đông Thành
	

	33
	Mai Văn Kiệt
	Tổ hòa giải ấp Đông Biên
	

	34
	Nguyễn Xuân Liệu
	Tổ hòa giải ấp Đông Biên
	

	35
	Bùi Thị Xảo
	Tổ hòa giải ấp Đông Biên
	

	36
	Nguyễn Sơn Đỉnh
	Tổ hòa giải ấp Đông Biên
	

	37
	Đinh Hùng Dũng
	Tổ hòa giải ấp Đông Biên
	

	38
	Hoàng Công Trấn
	Tổ hòa giải ấp Đông Hà
	

	39
	Hoàng Văn Thiệu
	Tổ hòa giải ấp Đông Hà
	

	40
	Giáp Thị Liên
	Tổ hòa giải ấp Đông Hà
	

	41
	Đoàn Thị Loan
	Tổ hòa giải ấp Đông Hà
	

	42
	Dương Văn Ngọ
	Tổ hòa giải ấp Đông Hà
	

	43
	Nguyễn Văn Quý
	Tổ hòa giải ấp Đông Hà
	

	44
	Danh Ngất
	Tổ hòa giải ấp Kà Ốt
	

	45
	Danh Sà Bên
	Tổ hòa giải ấp Kà Ốt
	

	46
	Nách Chan
	Tổ hòa giải ấp Kà Ốt
	

	47
	Sà Rết Ang
	Tổ hòa giải ấp Kà Ốt
	

	48
	Khuôn Sai
	Tổ hòa giải ấp Kà Ốt
	

	49
	Cao Sa Kum Thia Ry
	Tổ hòa giải ấp Kà Ốt
	

	50
	Vết Chanh Tha
	Tổ hòa giải ấp Suối Dầm
	

	51
	Danh In
	Tổ hòa giải ấp Suối Dầm
	

	52
	Danh Thên
	Tổ hòa giải ấp Suối Dầm
	

	53
	Danh Thung
	Tổ hòa giải ấp Suối Dầm
	

	54
	Danh Thành
	Tổ hòa giải ấp Suối Dầm
	

	55
	Danh Rươn
	Tổ hòa giải ấp Suối Dầm
	

	56
	Thạch Thành Lợi
	Tổ hòa giải ấp Tầm Phô
	

	57
	Chum Chòm Ran
	Tổ hòa giải ấp Tầm Phô
	

	58
	Vút Chăn Na
	Tổ hòa giải ấp Tầm Phô
	

	59
	Khun Phann
	Tổ hòa giải ấp Tầm Phô
	

	60
	Nguyễn Văn Lực
	Tổ hòa giải ấp Tầm Phô
	

	II. Xã Tân Thành

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Đoàn Trọng Công
	Tổ hòa giải ấp Đồng Rùm
	

	2
	NguyễnThành Nam
	Tổ hòa giải ấp Đồng Rùm
	

	3
	Trần Thị Hằng
	Tổ hòa giải ấp Đồng Rùm
	

	4
	Nguyễn Văn Long
	Tổ hòa giải ấp Đồng Rùm
	

	5
	Nguyễn Ngọc Thiện
	Tổ hòa giải ấp Đồng Rùm
	

	6
	Ngô Hoàng Nam
	Tổ hòa giải ấp Đồng Rùm
	

	7
	Nguyễn Tấn Ngọc
	Tổ hòa giải ấp Đồng Rùm
	

	8
	Trần Văn Minh
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 2
	

	9
	Trần Thị Minh Lý
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 2
	

	10
	Khưu Văn Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 2
	

	11
	Bùi Trung Điện
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 2
	

	12
	Trần Văn Út
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 2
	

	13
	Nguyễn Thị Gái
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 2
	


	14
	Nguyễn Thị Thanh
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 2
	

	15
	Nguyễn Hoàng Lâm
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	16
	Nguyễn Văn Hòn
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	17
	Phạm Minh Lý
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	18
	Nguyễn Văn Anh
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	19
	Lê Văn Chum
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	20
	Hoàng Thị Vị
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	21
	Trần Văn Hiệp
	Tổ hòa giải ấp Tà Dơ
	

	22
	Lê Quang Thạch
	Tổ hòa giải ấp Tà Dơ
	

	23
	Trịnh Hoàng Minh
	Tổ hòa giải ấp Tà Dơ
	

	24
	Trần Văn Trà
	Tổ hòa giải ấp Tà Dơ
	

	25
	Cao Văn Trung
	Tổ hòa giải ấp Tà Dơ
	

	26
	Ngô Thị Đức
	Tổ hòa giải ấp Tà Dơ
	

	27
	Nguyễn Trần Thiện An
	Tổ hòa giải ấp Tà Dơ
	

	28
	Trần Văn Điểu
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	29
	Nguyễn Sỹ Sơn
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	30
	Phạm Thị Nhàn
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	31
	Nguyễn Văn Bảy
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	32
	Nguyễn Xuân Đông
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	33
	Hà Văn Tòng
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	34
	Lê Hoàng Quý
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	35
	Nguyễn  Lương Tiếp
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	36
	Lâm Văn Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	37
	Lâm Văn Diêm
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	38
	Trần Văn Đông
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	39
	Chanh Pô Mi
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	40
	Nguyễn Ngọc Điệp
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	41
	Nguyễn Văn Tha
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	42
	Trần Thanh Hùng
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 1
	

	43
	Ngô Hoàng Long
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 1
	

	44
	Nguyễn Thị Bạn
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 1
	

	45
	Phạm Minh Lưu
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 1
	

	46
	Nguyễn Thành Ngôn
	Tổ hòa giải ấp Đồng Kèn 1
	

	47
	Võ Thị Nguyệt
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	48
	Dương Văn Nhanh
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	49
	Lê Văn sáng
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	50
	Trần Công Tấn
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	51
	Lâm Văn Tình
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	52
	Lê  Văn Niêu
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	53
	Nguyễn Thành Sơn
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	54
	Nguyễn Ngọc Anh
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	55
	Nguyễn Văn Lộc
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	56
	Phạm Văn Phượng
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	57
	Nguyễn Hồng Trình
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	58
	Nguyễn Trọng Toàn
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	59
	Nguyễn Văn Xu
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	60
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	61
	Phan Thanh Hải
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	62
	Nguyễn Văn Den
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	63
	Tạ Thành Phương
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	64
	Huỳnh Văn Mẫm
	Tổ hòa giải ấp Tân Hiệp
	

	III. Xã Tân Hà

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Chiến
	Tổ hòa giải ấp Tân Cường
	

	2
	Võ Thanh Kiệt
	Tổ hòa giải ấp Tân Cường
	

	3
	Phùng Chí Thảo
	Tổ hòa giải ấp Tân Cường
	

	4
	Phan Văn Cớ
	Tổ hòa giải ấp Tân Cường
	

	5
	Trần Hùng Mạnh
	Tổ hòa giải ấp Tân Cường
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân
	Tổ hòa giải ấp Tân Cường
	

	7
	Nguyễn Văn Be
	Tổ hòa giải ấp Tân Cường
	

	8
	Nguyễn Văn Đông
	Tổ hòa giải ấp Tân Dũng
	

	9
	Nguyễn Viết Sông
	Tổ hòa giải ấp Tân Dũng
	

	10
	Phạm Thị Đương
	Tổ hòa giải ấp Tân Dũng
	

	11
	Nguyễn Thị An
	Tổ hòa giải ấp Tân Dũng
	

	12
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Tổ hòa giải ấp Tân Dũng
	

	13
	Đỗ Đức Thông
	Tổ hòa giải ấp Tân Dũng
	

	14
	Phạm Văn Sáng
	Tổ hòa giải ấp Tân Dũng
	

	15
	Nguyễn Hữu Tý
	Tổ hòa giải ấp Tân Kiên
	

	16
	Kim Ngọc Ngà
	Tổ hòa giải ấp Tân Kiên
	

	17
	Nguyễn Thị Nhung
	Tổ hòa giải ấp Tân Kiên
	

	18
	Nguyễn Thị Thúy Cần
	Tổ hòa giải ấp Tân Kiên
	

	19
	Hoàng Văn Tân
	Tổ hòa giải ấp Tân Kiên
	

	20
	Đỗ Viết Thực
	Tổ hòa giải ấp Tân Lâm
	

	21
	Đặng Thị Được
	Tổ hòa giải ấp Tân Lâm
	

	22
	Nguyễn Hoài Thu
	Tổ hòa giải ấp Tân Lâm
	

	23
	Trần Tấn Đạt
	Tổ hòa giải ấp Tân Lâm
	

	24
	Lâm Tấn Phong
	Tổ hòa giải ấp Tân Lâm
	

	25
	Lê Đình Liêm
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	26
	Phan Phước Hải
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	27
	Nguyễn Ngọc Trinh
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	28
	Nguyễn Xuân Chữ
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	29
	Lưu Hoàng Thanh
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	30
	Nguyễn Thị Liễu
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung
	

	IV. Xã Thạnh Đông

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hồng Tài
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Qưới
	

	2
	Trần Văn Đém
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Qưới
	

	3
	Trần Thị Lệ Thu
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Qưới
	

	4
	Trần Văn Thông
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Qưới
	

	5
	Phạm Thị Chưng
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Qưới
	

	6
	Ngô Thị Thủy
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Qưới
	

	7
	Nguyễn Văn Cỏn
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Qưới
	

	8
	Phan Văn Xuất
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Qưới
	

	9
	Vũ Xuân Thủy
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	10
	Hoàng Minh Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	11
	Đoàn Văn Huân
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	12
	Phạm Hồng ngọt
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	13
	Huỳnh Văn Hóa
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	14
	Nguyễn Thị Trị
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	15
	Huỳnh Văn Thiện
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	16
	Cao ngọc Hội
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	17
	Lại Tuấn Anh
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	18
	Lê Thị Ngọc Phú
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	19
	Phạm Nghĩa Hiệp
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Nghĩa
	

	20
	Lê Văn Sơn
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	21
	Nguyễn Văn Cày
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	22
	Lê Thị Hà
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	23
	Nguyễn Minh Quang
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	24
	Lê Văn Đích
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	25
	Vũ Thị Hồng Vân
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	26
	Trương văn Đậm
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	27
	Huỳnh Văn Thơ
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	28
	Nguyễn Thành Vân
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hòa
	

	29
	Dương Văn Nông
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	30
	Nguyễn Anh Khoa
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	31
	Nguyễn Hạnh Phúc
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	32
	Cao Thị Khưng
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	33
	Nguyễn Văn Thanh
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	34
	Trần Văn Thời
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	35
	Đoàn Văn Hoa
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	36
	Phan Văn Chánh
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	37
	Trịnh Văn Linh
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	38
	Bùi Văn Tắng
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	39
	Nguyễn Văn Quý
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	40
	Trần Văn Hoanh
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	41
	Trần Minh Quân
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	42
	Phan Văn Mon
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hưng
	

	43
	Huỳnh Văn Trí
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hiệp
	

	44
	Phùng Thị Thúy Loan
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hiệp
	

	45
	Nguyễn Quang Chược
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hiệp
	

	46
	Phạm Đình Mạnh
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hiệp
	

	47
	Nguyễn Văn Thắng
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hiệp
	

	48
	Trần Văn Bảo
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hiệp
	

	49
	Hà Văn Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Hiệp
	

	V. Xã Tân Hưng

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Phan Văn Phát
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	2
	Bùi văn Thuyết
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	3
	Trần Công Danh
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	4
	Nguyễn Văn Hiệp
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	5
	Huỳnh Văn Tươi
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	6
	Võ Thị Xăng
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	7
	Võ Văn Hùng
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	8
	Phùng Đăng Hùng
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	9
	Vũ Đức Hà
	Tổ hòa giải ấp Tân Thạnh
	

	10
	Trần Hữu Được
	Tổ hòa giải ấp Tân Thạnh
	

	11
	Phạm Ngọc Ẩn
	Tổ hòa giải ấp Tân Thạnh
	

	12
	Lê Văn An
	Tổ hòa giải ấp Tân Thạnh
	

	13
	Cao Xuân Việt
	Tổ hòa giải ấp Tân Thạnh
	

	14
	Phan Trường Vui
	Tổ hòa giải ấp Tân Thạnh
	

	15
	Đặng Thị Kim Quyên
	Tổ hòa giải ấp Tân Thạnh
	

	16
	Bùi Thanh Tòng
	Tổ hòa giải ấp Tân Thạnh
	

	17
	Từ Ngọc Minh
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	18
	Nguyễn Văn Quí
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	19
	Đinh Duy Sang
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	20
	Trần Văn Trưởng
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	21
	Phạm Thị Bé Thủy
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	22
	Trần Văn Mạnh
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	23
	Trần Văn Ửng
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	24
	Nguyễn Hoàng Thanh
	Tổ hòa giải ấp Tân Đông
	

	25
	Trần Hoài Linh
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	26
	Lê Văn Dũng
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	27
	Trần Thanh Quốc
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	28
	Trần Thanh Giàu
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	29
	Nguyễn Văn Nom
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	30
	Phạm Thị Như Thảo
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	31
	Chàm Tô Man
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	32
	Trần Thành Lộc
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	33
	Nguyễn Minh Khoa
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung A
	

	34
	Ngô Trọng Nguyễn
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung B
	

	35
	Võ Văn Hoàng
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung B
	

	36
	Nguyễn Văn Tươi
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung B
	

	37
	Đặng Văn Châu
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung B
	

	38
	Chung Thị Bé
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung B
	

	39
	Trần Quốc Thạnh
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung B
	

	40
	Phan Kim Vĩ
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung B
	

	41
	Nguyễn Thành Danh
	Tổ hòa giải ấp Tân Trung B
	

	42
	Lê Thanh
	Tổ hòa giải ấp Tân Tây
	

	43
	Phạm Văn Xạ
	Tổ hòa giải ấp Tân Tây
	

	44
	Quánh Thị Nhung
	Tổ hòa giải ấp Tân Tây
	

	45
	Cao Thị Huỳnh Khôi
	Tổ hòa giải ấp Tân Tây
	

	46
	Trần Phước Trung
	Tổ hòa giải ấp Tân Tây
	

	47
	Nguyễn Anh Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Tân Tây
	

	VI. Xã Tân Hội

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Giang Phương Quang
	Tổ hòa giải ấp Hội Tân
	

	2
	Dương Văn Chia
	Tổ hòa giải ấp Hội Tân
	

	3
	Đào Hữu Xộng
	Tổ hòa giải ấp Hội Tân
	

	4
	Nguyễn Thị Thống
	Tổ hòa giải ấp Hội Tân
	

	5
	Nguyễn Tiến Dũng
	Tổ hòa giải ấp Hội Tân
	

	6
	Dương Thị Thu Ngân
	Tổ hòa giải ấp Hội Tân
	

	7
	Bùi Đức Doanh
	Tổ hòa giải ấp Hội Phú
	

	8
	Âu Gia Sáu
	Tổ hòa giải ấp  Hội Phú
	

	9
	Trương Công Vương
	Tổ hòa giải ấp  Hội Phú
	

	10
	Đào Thị Kim Ngọc
	Tổ hòa giải ấp  Hội Phú
	

	11
	Nguyễn Văn Sa
	Tổ hòa giải ấp  Hội Phú
	

	12
	Trần Vũ Ca
	Tổ hòa giải ấp  Hội Thạnh
	

	13
	Dương T Hồng Hạnh
	Tổ hòa giải ấp  Hội Thạnh
	

	14
	Trần Văn Nhưng
	Tổ hòa giải ấp  Hội Thạnh
	

	15
	Võ Thị Ánh Mai
	Tổ hòa giải ấp  Hội Thạnh
	

	16
	Nguyễn Văn Mốt
	Tổ hòa giải ấp  Hội Thạnh
	

	17
	Nguyễn Quang Hằng
	Tổ hòa giải ấp Hội Thành
	

	18
	Trương Văn Long
	Tổ hòa giải ấp Hội Thành
	

	19
	Lê Công Trọng
	Tổ hòa giải ấp Hội Thành
	

	20
	Vũ Thị Hên
	Tổ hòa giải ấp Hội Thành
	

	21
	Trương Thị Phương
	Tổ hòa giải ấp Hội Thành
	

	22
	Lê Minh Trung
	Tổ hòa giải ấp Hội Thành
	

	23
	Nguyễn Văn Nhi
	Tổ hòa giải ấp Hội Thanh
	

	24
	Lê Văn Tốt
	Tổ hòa giải ấp Hội Thanh
	

	25
	Mai Văn Sinh
	Tổ hòa giải ấp Hội Thanh
	

	26
	Phạm Thị Niêu
	Tổ hòa giải ấp Hội Thanh
	

	27
	Hà Văn Giang
	Tổ hòa giải ấp Hội Thanh
	

	28
	Nguyễn Văn Bảnh
	Tổ hòa giải ấp Hội Thanh
	

	29
	Ab Dol Roman
	Tổ hòa giải ấp Hội Thanh
	

	30
	Nguyễn Thanh Tùng
	Tổ hòa giải ấp Hội An
	

	31
	Phan Ngọc Nga
	Tổ hòa giải ấp Hội An
	

	32
	Trần Văn Sót
	Tổ hòa giải ấp Hội An
	

	33
	Phan Đức Hòa
	Tổ hòa giải ấp Hội An
	

	34
	Nguyễn Thành Chinh
	Tổ hòa giải ấp Hội An
	

	VII. Xã Tân Hiệp

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Đặng Văn Phương
	Tổ hòa giải ấp Thạnh An
	

	2
	Trần Thị Liên
	Tổ hòa giải ấp Thạnh An
	

	3
	Trần Văn Chung
	Tổ hòa giải ấp Thạnh An
	

	4
	Nguyễn Công Uẫn
	Tổ hòa giải ấp Thạnh An
	

	5
	Cao Văn Rê
	Tổ hòa giải ấp Thạnh An
	

	6
	Nguyễn Văn Tấn
	Tổ hòa giải ấp Thạnh An
	

	7
	Nguyễn Thanh Kia
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Phú
	

	8
	Lê Văn Khoái
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Phú
	

	9
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Phú
	

	10
	Nguyễn Thị Tươi
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Phú
	

	11
	Thân Trọng Đạt
	Tổ hòa giải ấp Thạnh Phú
	

	12
	Trần Việt Quốc
	Tổ hòa giải ấp Tân Bình
	

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Tổ hòa giải ấp Tân Bình
	

	14
	Trương Thị Thới
	Tổ hòa giải ấp Tân Bình
	

	15
	Ngô Đức Quyến
	Tổ hòa giải ấp Tân Bình
	

	16
	Đào Văn Thân
	Tổ hòa giải ấp Tân Trường
	

	17
	Bùi Nguyên Tĩnh
	Tổ hòa giải ấp Tân Trường
	

	18
	Bùi Đức Tam
	Tổ hòa giải ấp Tân Trường
	

	19
	Hoàng Thị Khương
	Tổ hòa giải ấp Tân Trường
	

	20
	Nguyễn Thế Tường
	Tổ hòa giải ấp Tân Trường
	

	21
	Trần Văn Tài
	Tổ hòa giải ấp Hội Thắng
	

	22
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Hội Thắng
	

	23
	Lê Thị Gái
	Tổ hòa giải ấp Hội Thắng
	

	24
	Phạm Văn Quang
	Tổ hòa giải ấp Hội Thắng
	

	25
	Nguyễn Văn Phong
	Tổ hòa giải ấp Hội Thắng
	

	VIII. Thị trấn Tân Châu

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Lại
	Tổ hòa giải Khu phố 1
	

	2
	Lưu Thị Thía
	Tổ hòa giải Khu phố 1
	

	3
	Hồ Lê Phú
	Tổ hòa giải Khu phố 1
	

	4
	Đặng Ngọc Vinh
	Tổ hòa giải Khu phố 1
	

	5
	Phan Quốc Tuấn
	Tổ hòa giải Khu phố 1
	

	6
	Vũ Duy Ngấn
	Tổ hòa giải Khu phố 2
	

	7
	Lê Minh Đức
	Tổ hòa giải Khu phố 2
	

	8
	Lê Thị Mỹ Châu
	Tổ hòa giải Khu phố 2
	

	9
	Nguyễn Thị Lan
	Tổ hòa giải Khu phố 2
	

	10
	Hà Văn Phấn
	Tổ hòa giải Khu phố 2
	

	11
	Vũ Xuân Bình
	Tổ hòa giải Khu phố 3
	

	12
	Tô Thành Trung
	Tổ hòa giải Khu phố 3
	

	13
	Phan Thị Tuất
	Tổ hòa giải Khu phố 3
	

	14
	Trần Thị Tơ
	Tổ hòa giải Khu phố 3
	

	15
	Nguyễn Thức
	Tổ hòa giải Khu phố 3
	

	16
	Võ Thiện Từ
	Tổ hòa giải Khu phố 4
	

	18
	Nguyễn Phát Đỏ
	Tổ hòa giải Khu phố 4
	

	19
	Đào Xuân Thảo
	Tổ hòa giải Khu phố 4
	

	20
	Nguyễn Văn Minh
	Tổ hòa giải Khu phố 4
	

	21
	Vũ Thị Thúy
	Tổ hòa giải Khu phố 4
	

	22
	Lê Thị Hồng Nhân
	Tổ hòa giải Khu phố 4
	

	IX. Xã Suối Dây

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Luyện
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	2
	Lưu Xuân Lập
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	3
	Nguyễn Thị Hợp
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	4
	Bùi Văn Tung
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	5
	Trần Thị Bình
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	6
	Nguyễn Thị Thúy
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	7
	Tạ Văn Hùng
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	8
	Trương Văn Khương
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	9
	Bùi Ngọc Thấn
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	10
	Phạm Công Tôn Văn
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	11
	Đỗ Thị Hiễn
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	12
	Phạm Thị Chiến
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	13
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	14
	Trịnh Xuân Hùng
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	15
	Nguyễn Văn Hà
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	16
	Huỳnh Thanh Việt
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	17
	Đặng Hoài Phóng
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	18
	Nguyễn Thị Lụa
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	20
	Nguyễn Công Tài
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	21
	Đinh Xuân Thái
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	22
	Nguyễn Hữu Xiêng
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	23
	Dương Ngọc Bội
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	24
	Nguyễn Thị Chỉ
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	25
	Nguyễn Văn Nốp
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	26
	Hoàng Thị Thửa
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	27
	Nguyễn Chí Tây
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	28
	Lâm trọng Phúc
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	29
	Trương Văn Nghiêm
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	30
	Lê Văn Ngữ
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	31
	Lê Nhật Trường
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	32
	Đặng Phước Thọ
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	33
	Ngô Văn Vinh
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	34
	Nguyễn Văn Thanh
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	35
	Ngô Ngọc Sang
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	36
	Nguyễn Văn Quang
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	37
	Phạm Tuấn Kiệt
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	38
	Võ Thị Ngọc Hồng
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	39
	Lê Minh Hoàng
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	40
	Huỳnh văn Đang
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	41
	Nguyễn Hiếu Thiện
	Tổ hòa giải ấp 7
	

	42
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Tổ hòa giải ấp 7
	

	43
	Phạm Văn Thìn
	Tổ hòa giải ấp 7
	

	44
	Nguyễn Văn Công
	Tổ hòa giải ấp 7
	

	45
	Huỳnh Văn Hải
	Tổ hòa giải ấp 7
	

	46
	Trần Minh Thanh
	Tổ hòa giải ấp 7
	

	47
	Lê Quang Hưng
	Tổ hòa giải ấp 7
	

	48
	Thị A Mi Na
	Tổ hòa giải ấp Chăm
	

	49
	A Si Ró
	Tổ hòa giải ấp Chăm
	

	50
	Sa Ty Giá
	Tổ hòa giải ấp Chăm
	

	51
	Chàm Him
	Tổ hòa giải ấp Chăm
	

	52
	Chàm Sợt
	Tổ hòa giải ấp Chăm
	

	X. Xã Suối Ngô

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thế Huỳnh
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	2
	Lê Thị Kim Hương
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	3
	Nguyễn Hữu Thọ
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	4
	Trần Thị Hường
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	5
	Nguyễn Thị Dung
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	6
	Ngô Văn Bỉnh
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	7
	Hoàng Xuân Thủy
	Tổ hòa giải ấp 1
	

	8
	Lê Văn Trên
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	9
	Ngô Quyết Tiến
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	10
	Đặng Văn Trắng
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	11
	Vũ Thị Tuyên
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	12
	Nguyễn Như Ân
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	13
	Chu Đức Toàn
	Tổ hòa giải ấp 2
	

	14
	Nguyễn Văn Cò
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	15
	Vương Quốc Linh
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	16
	Nguyễn Đình Nhàn
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	17
	Vi Thị Chung
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	18
	Vũ Thế Khang
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	19
	Ngô Kim Hồng Vân
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	20
	Ngô Thị Tuyền
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	21
	Nguyễn Văn Quang
	Tổ hòa giải ấp 3
	

	22
	Trịnh Văn Dỵ
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	23
	Ngô Thượng Thành
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	24
	Nguyễn Văn Tâm
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	25
	Trần Văn Vị
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	26
	Bùi Thị Tâm
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	27
	Nguyễn Văn Dần
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	28
	Nguyễn Văn Hải
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	29
	Nguyễn Đức Thịnh
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	30
	Nguyễn Văn Khánh
	Tổ hòa giải ấp 4
	

	31
	Trần Văn Đông
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	32
	Ngô Huy Hoán
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	33
	Hồ Văn Cường
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	34
	Trần Thanh Nhân
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	35
	Lương Thị Thu Trang
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	36
	Nguyễn Thị Vợn
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	37
	Kiều Minh Phước
	Tổ hòa giải ấp 5
	

	38
	Nguyễn Văn Kiệt
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	39
	Trần Minh Châu
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	40
	Nguyễn Văn Hiền
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	41
	Lưu Xuân Hiệp
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	42
	Nguyễn Văn Thực
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	43
	Huỳnh Văn Đức
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	44
	Phùng Thị Lan
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	45
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	46
	Nguyễn Văn Lâm
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	47
	Nguyễn Văn Vân
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	48
	Lê Thị Lãm
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	49
	Nguyễn Thị Hòa
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	50
	Nguyễn Văn Năm
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	51
	Nguyễn Văn Thi
	Tổ hòa giải ấp 6
	

	XI. Xã Tân Phú

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Đào Thị Tuyết Hoa
	Tổ hòa giải ấp Tân Châu
	

	2
	Nguyễn Duy Tiệng
	Tổ hòa giải ấp Tân Châu
	

	3
	Nguyễn Minh Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Tân Châu
	

	4
	Lê Đình Lâm                               
	Tổ hòa giải ấp Tân Châu
	

	5
	Lê Đình Lai
	Tổ hòa giải ấp Tân Châu
	

	6
	Bùi Thị Riềng
	Tổ hòa giải ấp Tân Châu
	

	7
	Lóc Lao
	Tổ hòa giải ấp Tân Châu
	

	8
	To Hết
	Tổ hòa giải ấp Tân Châu
	

	9
	Nguyễn Văn Ngọc
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	10
	Lâm Công Thành
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	11
	Bùi Thị Thanh Hương
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	12
	Nguyễn Trọng An
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	13
	Đoàn Văn Tuyến
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	14
	Trần Thị Thanh Thảo
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	15
	Trần Huy Hoàng
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	16
	Lê Thị Thu Thảo
	Tổ hòa giải ấp Tân Hòa
	

	17
	Phạm Thị Minh
	Tổ hòa giải ấp Tân Thanh
	

	18
	Lê Huy Bình
	Tổ hòa giải ấp Tân Thanh
	

	19
	Đỗ Văn Ba
	Tổ hòa giải ấp Tân Thanh
	

	20
	Nguyễn Thị Vỹ
	Tổ hòa giải ấp Tân Thanh
	

	21
	Trương Trọng Bình
	Tổ hòa giải ấp Tân Thanh
	

	22
	Hoàng Minh Nhật
	Tổ hòa giải ấp Tân Thanh
	

	23
	Đỗ Văn Bản
	Tổ hòa giải ấp Tân Thanh
	

	24
	Lê Thị Thanh
	Tổ hòa giải ấp Tân Thanh
	

	25
	Đặng Xuân Phượng
	Tổ hòa giải ấp Tân Tiến
	

	26
	Lê Hoàng Ân
	Tổ hòa giải ấp Tân Tiến
	

	27
	Bùi Công Lý
	Tổ hòa giải ấp Tân Tiến
	

	28
	Hoàng Thị Mùi
	Tổ hòa giải ấp Tân Tiến
	

	29
	Hà Thị Nhị
	Tổ hòa giải ấp Tân Tiến
	

	30
	Đỗ Đình Tánh
	Tổ hòa giải ấp Tân Tiến
	

	31
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Tổ hòa giải ấp Tân Xuân
	

	32
	Lương Thị Mai
	Tổ hòa giải ấp Tân Xuân
	

	33
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Tổ hòa giải ấp Tân Xuân
	

	34
	Trần Văn Long
	Tổ hòa giải ấp Tân Xuân
	

	35
	Liêu Thanh Tùng
	Tổ hòa giải ấp Tân Xuân
	

	36
	Trần Văn Khen
	Tổ hòa giải ấp Tân Xuân
	

	37
	Đặng Thị Bích Phượng
	Tổ hòa giải ấp Tân Xuân
	

	38
	Phạm Văn Tiến
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	39
	Nguyễn Thị Lượng
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	40
	Lê Thị Vinh
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	41
	Nguyễn Lệ Tuyên
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	42
	Hoàng Đình Dũng
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	43
	Vũ Thị Năm
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	44
	Nguyễn Quốc Chí
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	45
	Nguyễn Xuân Trường
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	46
	Vũ Thị Hường
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	47
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	48
	Nguyễn Quang Thực
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	49
	Nguyễn Văn Đông
	Tổ hòa giải ấp Tân Lợi
	

	XII. Xã Tân Hòa

	Stt
	Họ và tên
	Cơ quan/đơn vị/nơi cư trú
	Ghi chú

	1
	Lê Tấn Duy
Trưởng ấp
Tổ Trưởng
Trưởng Ban CTMT ấp
Phó tổ trưởn
Công an viên phụ trách ấp
Tổ viê
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	2
	Phan Thị Ngọc Hạnh
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	3
	Lê Thanh Phong
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	4
	Nguyễn Thị Nhị
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	5
	Trần Thanh Phương
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	6
	Nguyễn Văn Luận
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	7
	Nguyễn Văn Tình
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	8
	Phạm Văn Thảo
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	9
	Võ Đức Thắng
	Tổ hòa giải ấp Cây Cầy
	

	10
	Võ Tấn Công
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	11
	Nguyễn Văn Liêm
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	12
	Lâm Oon
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	13
	Nguyễn Thị Tươi
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	14
	Mai Tấn Phong
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	15
	Thị Sa Mét
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	16
	Lâm Muốt
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	17
	Huỳnh Phúc Yên
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	18
	Nguyễn Văn Mỹ
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	19
	Lâm Nóoc
	Tổ hòa giải ấp Con Trăn
	

	20
	Phan Văn Đạo
	Tổ hòa giải ấp Cây Khế
	

	21
	Lê Thị Thanh Quyên
	Tổ hòa giải ấp Cây Khế
	

	22
	Nguyễn Văn Ở
	Tổ hòa giải ấp Cây Khế
	

	22
	Lê Thanh Sơn
	Tổ hòa giải ấp Cây Khế
	

	23
	Trần Hoàng Phủ
	Tổ hòa giải ấp Cây Khế
	

	24
	Nguyễn Văn Năm
	Tổ hòa giải ấp Cây Khế
	

	25
	Võ Văn Quên
	Tổ hòa giải ấp Cây Khế
	

	26
	Hồ Minh Dũng
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	27
	Đoàn Công Văn
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	28
	Lê Cao Anh
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	29
	Ngô Văn Công
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	30
	Hà Văn Long
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	31
	Nguyễn Văn Sên
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	32
	Nguyễn Thị Diễm
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	33
	Trịnh Xuân Cự
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	34
	Lâm Văn Cứt
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	35
	Trà Thanh Hùng
	Tổ hòa giải ấp Suối Bà Chiêm
	

	36
	Huỳnh Văn Khá
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	38
	Hoàng Đình Thắng
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	39
	Võ Văn Xinh
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	40
	Nguyễn Tiến Sơn
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	41
	Nguyễn Thị Chương
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	42
	Huỳnh Văn Phần
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	43
	Lê Văn Xanh
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	44
	Nguyễn Văn Chiến
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	45
	Phạm Quang Minh
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	46
	Lâm Thị Cà Uynh
	Tổ hòa giải ấp Trảng Trai
	

	47
	Nguyễn Thị Chi
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	48
	Phạm Văn Chét
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	49
	Trịnh Thành Đạt
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	50
	Lê Thị Gương
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	51
	Nguyễn Thị Nở
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	52
	Nguyễn Thanh Bông
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	

	53
	Nguyễn Văn Long
	Tổ hòa giải ấp Tân Thuận
	


